
Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/5/2025 đến ngày 31/5/2025)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày          tháng 6 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Đơn vị Địa chỉ
Giấy phép KDVT

Loại hình KD vận tải
Số Ngày cấp Cấp

lần

1 Công ty TNHH MTV Hùng Chín TT.  Than Uyên -  huyện Than Uyên -  tỉnh
Lai Châu 12250009/GPKDVT 20/05/2025 1

- Kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe ô tô theo tuyến cố định
- Kinh doanh vận tải hành khách
theo hợp đồng

2 Công ty TNHH MTV An Tài Lộc TDP 2 - TT. Tân Uyên - huyện Tân Uyên -
tỉnh Lai Châu 12250010/GPKDVT 21/05/2025 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng  hóa

bằng xe ô tô

3 Công ty TNHH MTV Sông Cầu Tổ 23 - phường Đông Phong - thành phố Lai
Châu - tỉnh Lai Châu 12250011/GPKDVT 26/05/2025 2 Kinh  doanh  vận  tải  hàng  hóa

bằng xe ô tô

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 2

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/5/2025 đến ngày 31/5/2025)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày       tháng 5 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Số phù hiệu Đơn vị Ngày cấp Giá trị đến Biển kiểm soát Loại hình

1 CĐ1225000063 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 07/05/2025 07/05/2032 25G00015 Xe chạy tuyến cố định
2 TX1225000039 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 07/05/2025 03/05/2027 25A06576 Xe Taxi
3 TX1225000040 Công ty TNHH Phan Quân 89 07/05/2025 06/05/2026 25E00292 Xe Taxi
4 TX1225000041 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 09/05/2025 14/11/2027 25E00268 Xe Taxi
5 CĐ1225000064 Công ty TNHH MTV Minh Anh Lai Châu 12/05/2025 11/06/2029 25E00214 Xe chạy tuyến cố định
6 CĐ1225000065 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 13/05/2025 31/12/2028 25E00215 Xe chạy tuyến cố định
7 TX1225000042 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 13/05/2025 10/05/2027 25E00131 Xe Taxi
8 HĐ1225000014 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 14/05/2025 19/05/2025 25G00010 Xe Hợp đồng
9 CĐ1225000066 Hợp tác xã Hợp Lực 16/05/2025 08/05/2026 29E09854 Xe chạy tuyến cố định
10 HĐ1225000015 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 16/05/2025 30/12/2027 25B00199 Xe Hợp đồng
11 CĐ1225000067 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 20/05/2025 30/05/2032 25G00010 Xe chạy tuyến cố định
12 HĐ1225000016 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 20/05/2025 19/05/2026 29B07092 Xe Hợp đồng
13 CĐ1225000068 Công ty TNHH MTV Minh Anh Lai Châu 22/05/2025 11/06/2029 25E00214 Xe chạy tuyến cố định
14 TX1225000043 Công ty TNHH Phan Quân 89 23/05/2025 23/05/2026 25F00284 Xe Taxi
15 TX1225000044 Công ty TNHH Phan Quân 89 23/05/2025 23/05/2026 25E00253 Xe Taxi
16 TX1225000045 Công ty TNHH Phan Quân 89 23/05/2025 23/05/2026 25E00159 Xe Taxi
17 HĐ1225000017 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 24/05/2025 07/06/2025 29B61783 Xe Hợp đồng
18 CĐ1225000069 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 26/05/2025 31/12/2030 25E00224 Xe chạy tuyến cố định
19 CĐ1225000070 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 28/05/2025 28/05/2032 25F00230 Xe chạy tuyến cố định
20 XT1225000011 Công ty TNHH DHV - GAS 28/05/2025 27/05/2032 25H00191 Xe Tải
21 XT1225000012 Công ty TNHH DHV - GAS 28/05/2025 27/05/2032 25E00108 Xe Tải
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22 HĐ1225000034 Công ty TNHH MTV Minh Anh Lai Châu 29/05/2025 09/06/2025 25E00214 Xe Hợp đồng
23 XT1225000013 Công ty TNHH MTV Sông Cầu 29/05/2025 28/05/2032 25F00289 Xe Tải
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